
PHÒNG GD&DT DỎNG TRIÍiU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG Tll HÒNG THÁI DỎNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 75/TB-THHTD Hồng Thải Dông, ngày 05 tháng 4 năm 2022

THÔNG BẢO
Công khai Ke hoạch phát triển nãm học 2022-2023; Danh mục mua sắm 

TBDDII tối thiểu của nhà trưỉm g 2022; C hất lirọng kiểm ra giữa IIK2 khối 
4,5 năm học 2021-2022; T hực hiện Ngân sách quý I năm 2022

Căn cứ Nghị định số 04/20Ỉ5/ND-CP ngàv 09/01/2015 "Nghị đinh về thực 
hiện dán chù trong hoạt động cơ quan hành chỉnh nhà nước và đơn vị sự  nghiệp 
công lập ” cùa Chỉnh Phù;

Căn cứ Thông tư số 36/20Ị 7/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 
và Dào tạo về Quy chế thực hiện công khai đoi với các cơ sở  giảo dục và đào tạo 
hệ thống giảo dục quốc dân;

Căn cứ Thõng tư sổ ỉ1/2020/TT-BGD&DT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo vè việc Hưởng dẫn thực hiện dán chù trong hoạt động cùa cơ sở  
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư  28/2020/TT- BGDDT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiếu học;

Căn cứ Công văn số Ỉ018/PGD&ĐT ngày 07/09/2021 cùa Phòng GD&ĐT 
vể việc hưởng dan thực hiện nhiệm vụ giảo dục tiểu học, năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch số 232/KH-THHTĐ ngày 20/08/2021 cùa Tncờng TH 
Hồng Thái Đông về việc Tlụrc hiện kể hoạch giảo dục nhà trường năm học 2021-2022;

Căn cứ kẻ hoạch sổ 236/KH-THHTD ngày 26/8/2021 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022;

Căn cử kể  hoạch số  317/KH-THHTĐ ngày 09/10/2021 cùa Trtrờng TH Hồng 
Thải Dóng về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ Ouyẻt định sổ 74/QĐ-THHTĐ ngày 05 thảng 4 năm 2022 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Dông vế việc công khai Ke hoạch phát triển năm học 
2022-2023; Danh mục mua sắm TBDDH tối thiểu của nhà trường 2022; Chất 
lượng kiểm ra giữa HK2 khối 4,5 năm học 2021-2022; Th\rc hiện Ngân sách quỷ ỉ  
năm 2022 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông;

I. Trirìmg Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Công khai Kc 
hoạch phát triển năm học 2022-2023; Danh mục mua sắm TBDDH tối thiểu 
của nhà trưòng 2022; C hất Itrọng kiểm ra giữa HK2 khối 4,5 năm học 2021
2022; Thực hiện Ngân sách quý I nãm 2022 cụ thể nhtrsau:
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5. Bà: Đồ Thị Thúy - Trường ban thanh tra nhân dân.
6. Bà: Phạm Thị Thúy - Tô trưởng tô vãn phùng
7. Bà: Từ Thị Huyền - Thư kí hội dồng
8. Bà: Khúc Thị Trang - Nhân viên ké toán.
9. Ỏng: Nguyền Vãn Thuấn - Tổ trường tổ bào vệ

III. Nội dung.
Tồ chức dán niêm yết công khai Kè hoạch phát triển năm học 2022-2023; 

Danh mục mua sắm TBDDH tối thiểu của nhà trường 2022; Chất lượng kiểm ra 
giữa 11K2 khổi 4,5 năm học 2021-2022; Thực hiện Ngân sách quý I nãm 2022 của 
trường Tiểu học Hong Thái Đông tại bàng tin và trang \veb cùa Trường Tiểu học 
Hồng Thái Đông (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
IV. Thòi gian và dịa diêm niêm yết công khai.
1. Thòi gian niêm yết.

Thời gian công khai: 30 ngày ị  từ ngày 05/04/2022 đán ngày 05/05/2022)
2. Địa diểm công khai: Bàng thông báo, trang \veb của Nhà trường.
V. Tỏ chức thực hiện.

nết 30 ngày kể từ ngày hôm nay, trong trường hợp cỏ ý kiến cẩn giãi trinh, 
làm rõ hoặc cỏ ý kiến khác ve các nội dung công khai thi Ban thanh tra nhàn dân, 
Công doàn trường, Tổ văn phòng sè lập biên bàn ghi nhận sự việc và báo cáo Thù 
trưởng dơn vị giài quyết nếu không có ý kiến gi về các nội dung công khai thi việc 
công khai dược hoàn tất.

Biên bàn dược thông qua cho các thành viên cùng nghe và nhất trí 100%. 
Biên bân dược lập tại Trường Tiêu học Hồng Thái Đông, các thành viên thực hiện 
không có ý kiến gi khác và cùng ký vào biên bân./.
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PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TIỈ HỒNG THẢI DÔNG

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHÙ NGIllA việt nam
DỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 29/KH-THHTĐ Hồng Thái Đông, ngày 12 thảng 2 năm 2022

KÉ HOẠCH
Phát triển giáo dục năm học 2022-2023

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Căn cử công văn số 39/PGD&ĐT-GD ngày 14/01/2022 của PGD&ĐT thị xà 

Đông Triều về việc lập kế hoạch phát triển giáo dục nãm học 2022-2023;
Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong nãm học 2021 -2022 và tình hình thực 

tế của nhà trường;
Trường Tiểu học Hồng Thái Đông xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường 

năm học 2022-2023 như sau:
II. T inh hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
1. Đặc điểm tình hình nhà trường.
* Thuận lợi.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của UBND thị xà, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, 
Chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương, sự đồng thuận 
cùa PHHS trong việc xây dựng cơ sờ vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và 
chuẩn hỏa trường lớp.

- Trường đủ cơ cấu bộ máy tổ chức theo quy định đáp ứng các yêu cẩu cùa 
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đội ngũ CBGV-NV có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, vừng vàng về 
chuyên môn có kinh nghiệm tạo dược uy tín trong phụ huynh. 100% CBGV có trình 
độ đại học đạt chuẩn về trình độ để đáp ứng CTGDPT 2018.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường cỏ năng lực, linh hoạt, giám nghĩ 
giám làm và giám chịu trách nhiệm trong công việc chung. Có đủ giáo viên dạy các 
bộ môn: Âm nhạc, M ĩ thuật, Tiếng Anh, GDTC, Tin học có trách nhiệm với công 
việc. Đội ngũ giáo viên có 33/43 giáo viên đạt trình độ Đại học 10/43 giáo viên đang 
tham gia đào tạo nâng chuẩn đến năm 2023 đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn.

- Khuôn viên nhà trường gọn gàng sạch đẹp, nhà trường cỏ 26 phòng/32 lớp, 
có 04 phòng học chức năng gồm: 01 phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng 
nghệ thuật, 01 phòng trải nghiệm, có đầy đủ bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi đảm bào 
quy chuẩn của BGD&ĐT, trang thiết bị tương đối đáp ứng yêu cầu phục vụ cho dạy 
và học.

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức rèn luyện, thi đua trong học tập, thực hiện 
tốt cỏ ý thức trong việc thực hiện nội quy cùa nhà trường. Phụ huynh học sinh cỏ sự 
phổi hợp và đồng thuận với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi việc huy động học

Scanned with
m CamScanner



2

sinh ra lớp.
* Khó khăn.

- Diện tích hẹp chưa đảm bảo theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/05/2020 về tiêu chuẩn cơ sờ vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 
sờ, trung học phổ thông và trường phổ thông cỏ nhiều cap học về yêu cầu cơ sở vất 
chất thì các phòng học kiên cổ và bán kiên cổ chưa đủ 0Ỉ phòng học/01 lớp.

- Năng lực chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều, việc tự học, tự rèn của 
một sổ giáo viên chưa hiệu quả, chưa sáng tạo trong công việc, đổi mới phương pháp 
dạy học chưa rõ nét. Một sổ giáo viên có trinh dộ đào tạo Đại học tuy nhiên chất 
lượng dạy học chưa cỏ sự tương đồng chiếm 12,3%. Một số giáo giáo viên có chứng 
chi tiếng anh nhưng thực tể khả năng vận dụng ngoại ngừ trong tìm kiếm tư liệu dạy 
học còn hạn chế chiếm 30%.

- Nhận thức cùa một sổ học sinh chưa đồng đều, một số em còn chậm, kỹ năng 
sổng và các kĩ năng cơ bản còn hạn chế, học sinh còn chưa mạnh dạn, chưa tích cực 
trong học tập chiếm 36%.

- Một sổ phụ huynh còn tư tưởng trông chờ i lại, thường xuyên đi làm ăn xa 
dể con ở nhà cho ông bà nên công tác phổi hợp giữa nhà trường và gia dinh chưa 
hiệu quả chiếm 25%.

- Hiện tại nhà trường thiếu 01 phòng học tin học và 04 phòng học văn hóa và 
phòng học đa chức năng, nhà da năng và một sổ phòng phụ trợ. Kinh phỉ đầu tư để 
mua săm trang thiết bị dạy học còn hạn chế.
2. Yeu tố cơ bản ảnh hường đến sự phát triển giáo dục.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông có những điểm mạnh, điểm yếu cùng như 
cơ hội và thách thức ảnh hưởng dến hoạt động giáo dục của nhà trường như sau:

Môi
tnnmg
bên
trong

Điểm mạnh Điểm yếu
Ảnh hường dển HĐ cùa 

nhà trưỉmg
- CĐQL dạt chuẩn và có 
năng lực QTNT linh hoạt, 
sáng tọo.

- Đa số HS chăm ngoan, lễ 
phép.
- Chất lượng giáo dục luôn 
ổn djnh, HS dọt nhiều giải 
cao trong các cuộc thi- giao 
lưu cấp thj xã, cấp tinh.
- Các hoọt dộng dọy học 
trong nhà trường dược tổ 
chức da dạng, linh hoạt, phù 
hợp tình hlnh nhà trường và 
dja phương.

- Chưa đàm số lượng GV dạy 
2 buổi/ngày; 10 GV chưa dạt 
chuẩn trình độ chuẩn dang 
tham gia đào tạo nâng chuẩn.
- Một số GV lớn tuổi nên việc 
UDCNTT còn hạn chế.
- Nhiều GV chưa dược dào 
tạo chính quy mả chủ yếu theo 
hình thức liên thông.

- Sổ lượng phòng học thiếu 
nên chưa dáp ứng dạy 2 
buổi/ngày.

- Sân chơi, bãi tập còn thiểu

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 
của nhà trưởng.

- Việc ƯDCNTT của GV còn 
hạn chế nên ảnh hưởng đến 
chất lượng dạy học. Chất 
lượng dội ngũ GV chưa cao, 
chưa dáp ứng yêu cầu dổi mới 
GD hiện nay.

- Việc tổ chức dạy học phát 
triển năng lực, phẩm chất hs.
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vả chưa dạt chuẩn.
• HS còn hạn chế về năng lực 
(tự học, tự giải quyết vấn dề) 
vi KNS (tự bảo \ ị ,  tim kiếm 
sự hỗ trợ,...)
- Ngân sách chưa đủ dể dảm 
bảo tẩ chức các hoạt động 
giáo dục trong nhà tnrờng.

- Ảnh hưởng dén việc tổ chức 
các hoạt dộng ngoải trời
- Tổ chức dạy học hoạt dộng 
trải nghiệm, các hoạt động 
giảo dục kĩ n&ng sổng, ...

- Góp phần nâng cao chất 
lượng giảo dục toàn diện 
trong nhả trưởng.

Môi
trường
bên
ngoài

• CNTT phát triển nhanh như 
vũ bSo.

• Trinh độ dân tri ngày càng 
dược nâng cao.

- Sự phát triền kinh tể của đja 
phương.
- Cơ chế, chinh sách của đja 
phương về giảo dục.

- CNTT phát triẻn nhanh như 
vũ bẫo (ko theo kịp, ko nám 
bắt, ko điều khiển dược,...)

- Việc tuyên truyền các chủ 
trương đường lái, các vin bản 
chi đạo các cấp, kế hoạch tổ 
chức HDDH và GD của nhà 
trường nhanh chỏng thuận lợi.
• Nhà trường nắm bát và vận 
dụng CNTT vảo dạy học vả 
quản trị nhà trưởng nh&m 
nâng cao chất lượng giảo dục 
của nhà trường.
• Giúp nhà trường phổi hợp 
giảo dục HS tổt hơn.
• Tạo thuận lợi cho nhả trường 
trong công tác huy dộng 
nguồn kinh phí XHH giảo 
dục.

II. Quy mô trường, lỏrp, học sinh.
1. Kết quả thực hiện năm học 2021-2022.
ỉ. I. Quy mô sổ lớp, sổ học sinh.

Số
lớp

Số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lổnp 4 L&p5
học sA Số Sổ Số Số SA sA sA sA SA
sinh lớp HS lớp HS lớp HS lớp HS lửp HS

Học sinh 32 1000 6 182 7 205 6 182 7 228 6 203
-Nữ 455 88 106 92 127 100
- Dân tộc it người 12 3 2 0 2 5

Học 6 buổi/tuần
Học 7 buổi/tuần
Học 8 buổiAuần 6 182 6 182
Học 9 buổi/tuần 26 818 6 182 7 205 7 228 6 203
Học 10 buổi/tuần

HS học ngoọi ngữ: 32 1000
- T. Anh 2 liểưtuổn 13 387 6 182 7 205
- T. Anh 4 tiếưtuẩn 19 613 6 182 7 228 6 203

HS học Tin học 19 613 6 144 7 228 6 203
HS nghẻo, khổ khăn 21 3 10 2 6
HS khuyết tật 05 2 1 2

- Tổng số điêm trường: 03 điêm trườnĝ ớ/ điểm trường chính, 02 điêm trirờỉĩg
lữ)
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2. Kế hoạch năm học 2022-2023.
2. Ị. Quy mô số lớp, sổ học sinh.

Sổ
lớp

sA Lớp 1 Lớp 2 Lóp 3 Lớp 4 Lớp 5
học Sổ Sổ Số Số sA sA SA SA sA sA
sinh lớp HS lớp HS lớp HS lớp IIS lớp HS

Học sinh 32 951 6 159 6 176 7 206 6 182 7 228
-Nữ 473 66 84 106 91 126
• Dán lộc it nguởi 08 l 3 2 0 2

Học 6 buổi/tuần
1 lọc 7 buổi/tuần
Học 8 buối/tuẩn
Học 9 buổi/tuần 32 951 6 159 6 176 7 206 6 182 7 228
Học 10 buổi/tuần

11S học ngoại ngữ: 32 951 6 159 6 176 7 206 6 182 7 228
•T. Anh 2 tiéưtuần 12 335 6 159 6 176
• T. Anh 4 tiếưtuần 20 616 7 206 6 182 7 228

HS học Tin học 20 616 7 206 6 182 7 228
1 IS nghèo, khỏ khăn 35 6 7 8 5 9
HS khuyct tật 5 2 2 1i i i " ---1 ------------ 1----------------- --------------------- ------

- Tông sô diêm trường: 03 diêm trường/0/ điềm tnrờng chinh, 02 điêm trường
lẻ).
2.3. Dự kiến sát nhập: Không
2.4. Nhận xét đánh giá.

- So với năm học 2021-2022 quy mô lớp học giừ vừng, ti lệ học sinh giảm 48 
học sinh.
III. Việc huy động học sinh.
1. Kết quả thực hiện năm học 2021-2022.
ỉ. 1. Tỳ lệ học sình hoàn thành chương trình lớp học.

- Hoàn thành chương trình lớp học: 949/951 HS đạt ti lệ 99,8%
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học: 02/951 HS chiếm tỉ lệ 0,2%

1.2. Tỳ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp ỉ.
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học.
- Tỷ lệ học sinh học 2b/ngày:
+ 100% học sinh được bố trí học 02 buổi/ngày.
+ Chỉ đạo dạy các hoạt động giáo dục trong nhà trường cụ thể: Khối 1,2: 32 

tiếưtuần. Khối 3,4,5: 30 tiết/tuần.
Khối 1: 182HS -N ữ :8 8 H S  [Khối 4: 228 H S -N ữ : 127 HS
Khối 2: 205 HS - Nừ: 106 HS Khối 5: 203 HS - Nừ: 100 HS
Khối 3: 182 HS -N ữ :9 2 H S _____________________________________________

1.3. Công tác phổ  cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Duy trì PCGDTH giừ vững phổ cập giáo dục tiểu học đủng độ tuổi mức độ 

3, công nhận xóa mù chữ mức độ 2. Làm tốt công tác tham mưu cho Đan chi dạo

Scanned with
m Cam Scanner



5

cùa xă Hồng Thải Đông về phổ cập giáo dục. Huy động và phổi hợp với các lực 
lượng trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. 
Phổi hợp chặt chẽ với các trường trong địa bàn phường để cập nhật và quản lý hồ sơ 
phổ cập cỏ hiệu quả trên phần mềm trực tuyển.
2. Kế hoạch năm học 2022-2023.
2.1. Tỳ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp ì.

-H uy dộng: 159/159 HS.
- Tỳ lệ học sinh học 2b/ngày: 951/951 HS dạt ti lệ 100%

Khối 1: 159 HS -N ừ :66H S  
Khối 2: 176 HS -N ừ :84H S  
Khối 3: 206 HS -N ừ: 106HS

Khối 4: 182 HS-NỪ:91 HS 
Khối 5: 228 H S -N ừ: 126 HS

1

- Tỉ lệ học sinh là người DTTS dược 1ỌC 2b/ngày dạt 100%.
2.2. Công tác phổ cập giảo dục, xóa mù chừ.

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học theo Thông tư sổ 
07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 Quy định về diều kiện bảo dảm và nội dung, 
quy trình, thù tục kiểm ưa công nhận dạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tăng 
cường công tác chủ nhiệm dể quản lý học sinh. Phổi hợp chặt chẽ với gia dinh học 
sinh, sừ dụng tốt các kênh thông tin giữa gia dinh và nhà trường. Phân công các 
nhóm điều tra dộ tuổi trên địa bàn trường quản lý khoa học đảm bảo chính xác.
2.3. sổ  lượng GV ngoại ngừ, Tin học thực hiện CTGDPT 2018.

- GV Ngoại ngữ: 03 đồng chí
- GV Tin học: 01 đồng chí

2.4. Nhận xét, đảnh giả.
- Nhà trường bổ trí lớp 3 học Tiếng Anh, Tin học theo CTGDPT 2018, khối 

lớp 4,5 thực hiện CTGDPT 2006 đổi với môn Tiếng Anh và Tự chọn đổi với môn 
Tin học.

- Nhà trường 03 GV giảng dạy Tiếng Anh và 01 GV giảng dạy Tin học nên 
thuận lợi ưong việc bố trí học Tiếng Anh, Tin học tại trường.
IV. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhẩn viên.
1. Kết quả thực hiện năm học 2022-2023.
Ị. 1. So lượng người làm việc.

- Tổng sổ người làm việc dược giao: Biên chế được giao: 51 người, Biên chế 
có mặt: 48, cụ thể:

Diễn giải Hiện có Thừa Thiếu
1.1. Ban giám hiệu 03
- Hiệu trưởng 1
- Phó Hiệu trưởng 2
1.2. Giảo viên: 43
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- GV văn hóa 34 2
- GV ngoại ngữ 3
- Ảm nhạc 1
- Mĩ thuật 2
- Thể dục 1 1
- Tin học 1

1.3. Tổng phụ  trách Đội 1
1.4. Nhãn viên 2

- Thư v iện+  TBDH
- Kể toán 1
- Văn thư-Thủ quỳ 1
- Y tế trường học 01

TỐNG SỐ 48 0 Thiểu 03 GV, 1 nhân viên
1.2. Thực trạng đội ngũ năm 2021-2022.

- Tổng số người làm việc có mặt đến tháng 12/2022: 48 trong đó (CBQL: 03,
GV: 43, Nhân viên: 02)

- Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn: 38/48; 0: trên chuẩn.
+ Thạc sỹ: 0 người (chiếm 0%)
+ Đại học: 38 người (chiếm 79,2%)
+ Cao đẳng: 10 người (chiếm 20,8%) (10 người đang đào tạo nâng chuẩn kết 

thúc vào năm 2023)
+ Trung cấp: 0 người (chiếm 0%)
- Trình độ lý luận chính trị: 06; Trình độ quản lý: 03
- Đảng viên: 36 người (chiếm 75%)
- Đoàn viên Thanh niên: 9 người (chiếm 23,7%)
- Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%
- Tỷ lệ GV/lớp: 1.3 chưa đù giáo viên để đảm bảo dạy 02 buổi/ ngày theo 

CTGDPT 2018.
1.3. Kết quả bồi dưỡng CBQL, GV, NV.

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Tổng số giáo viên tự dánh giá, xếp loại: 43 người;

! xếp loại Tốt: 37 người dạt 86%;
. xếp loại Khá: 06 người dạt 14%;
xếp loại Đạt: 0 người chiếm 0 %,

. xếp loại Chưa đạt: 0 người chiếm 0%.
- Chuẩn Hiệu trường, Phó hiệu trưởng:
+ Tự dánh giá chuẩn Hiệu trưởng: 01 người, xếp loại: Tổt 
+ Tự đánh giá chuẩn Phó Hiệu trường: 02 người, xếp loại: Tốt
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1.4. Đội ngũ GV để thực hiện CTGDPT 2018.
- Xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn cho giáo viên thực hiện CTGDPT 

2018 thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường, hội nghị tập huấn, chuyên 
dề cấp thị xã về dạy học sách giáo khoa lớp 1,2. Chủ dộng xây dựng kế hoạch phân 
công giáo viên dạy học lớp 3 năm học 2022-2023, phổi hợp chặt chỗ với các cơ sở 
dào tạo, bồi dường giáo viên, các nhà xuất bản có sách giáo khoa dược lựa chọn tổ 
chức bồi dưdng cho 100% giáo viên dạy học lớp 3 về Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 nhằm chuẩn bj tổt cho năm 
học 2022-2023.

- Thực hiện các quy djnh về xây dựng đội ngù cán bộ quản lý cốt cán và giáo 
viên cốt cán các môn học để triển khai bồi dưỡng gắn nội dung bồi dường thường 
xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và giao lưu cụm 
trường. Khuyến khích giáo viên tàng cường thực hiện công tác tự bồi dường chuyên 
môn và thực hiện nghiêm túc các modun đã được bồi dưỡng.

- Tổ chức bồi dưỡng công tác nghiên cứu khoa học giáo dục tạo diều kiện cho 
CBGV-NV dược học tập trao dổi cách viết đề tài, SKKN, giải pháp sáng tạo, cách làm 
mới...trong dạy học và quản lý. Chia sẻ kết quả nghiên cứu trước hội dồng khoa học 
của trường dể nhân rộng triển khai. Hội dồng khoa học nhà truòmg dánh giá xếp loại 
chuyên cap trên.

- Lựa chọn dội ngũ giáo viên dảm bảo sổ lượng và chất lượng để thực hiện kê 
hoạch bồi dưõng giáo viên và ƯU tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 3 tiếp cận 
thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022-2023.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên 
môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn 
và dề xuất những biện pháp giải quyết khỏ khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thục 
hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
2. Kế hoạch năm học 2022-2023.
2.1. Tổng sổ người làm việc được giao: 51 người. Trong đỏ(CBQL: 03, GV: 45, 
Nhân viên: 03)
2.2. Tồng sổ người làm việc có mặt đến thảng 02/2022:48 trong đó(CBQL: 03, GV: 
43, Nhân viên: 02)

- Tỷ lệ dạt chuẩn: 100%
-T y  lẹ GV/lớp: 1,3

2.3. Kẻ hoạch đội ngũ GV để thực hiện CTGDPT 2018.
- Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho dội ngũ cán bộ quản 

lí và giáo viên về quan diểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 
29/NQ-TW.

- Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về sổ lượng, chuẩn hóa về 
trình độ dào tạo, đồng bộ về cơ cẩu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp,
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thực hiện bồi dường giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục dể triển khai CTGDPT 2018 
theo lộ trinh.

- Đồi dường nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng 
yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 
với giáo viên tiểu học.

- Tổ chức bồi dưởng cho 100% giáo viên dạy học các nội dung bồi dưỡng theo 
quy định của Bộ GDĐT đáp ứng thực hiện CTGDPT 2018.
2.4. Kẻ hoạch bồi dưỡng CBQL, GV, NV.

- 100% CB, GV hoàn thành chương trình BDTX:
+ CBQL: 03 đ/c. Đạt yêu cầu = 100%
+ Giáo viên: Giỏi: 38 d/c = 88,4%; Khá: 05 d/c = 11,6%; ĐYC: Ođ/c
- Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trường.
+ Mức tốt: 01 đ/c.
- Đánh giá xếp loại chuẩn Phó Hiệu trường.
+ Mức tốt: 02 đ/c.
- Đánh giá GV theo chuẩn GVNN:
+ Mức tốt: 38; Mức Khá: 05 ; Mức Đạt: 0; Chưa đạt: 0 

3. Nhận xét, đánh giá.
* Thuận lợi: Đội ngũ GV nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao trong công 

việc, có năng lực sư phạm vững vàng, luôn cập nhật và đi đầu trong mọi hoạt động 
chung của nhà trường, tích cực và tự giác tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức.

* Khó khăn: Hiện tại năm học 2021-2022, 2022-2023 thiếu 03 GV, NV(02 
GVVH, 01 GVTD, 1NV). Khả năng ứng dụng những công nghệ mới, phần phềm 
mới còn hạn chế dối với một số giáo viên nên khi tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng 
điện tử chưa đạt kết quả như mong muốn.
V. Cơ sờ vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2021-2022 và 
kế hoạch năm học 2022-2023.
1. Kết quả thực hiện năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên các điểm mạnh và điểm yếu đã xác 
dịnh của tùng tiêu chí. Phân công các nhóm công tác thực hiện thu thập xử lý các thông tin 
minh chứng theo tùng năm học. Thưởng xuyên rà soát các tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn 
cùa trường chuẩn Quốc gia để bổ sung nâng cấp. Duy trì và giữ vững trường đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 2.
2. Kế hoạch năm học 2022-2023.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường 
đạt chuẩn Quốc gia chu kỳ 2021-2025.

- Tham mưu với các cẩp có thẩm quyền để nâng cấp, bổ sung các hạng mục 
còn thiếu so với chuẩn quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền nhận thức trong cán bô,
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giáo viên, nhân viên, các lục lượng tham gia giáo dục về các tiêu chuẩn cùa trường chuẩn 
Quốc gia.

- Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên các điểm mạnh và điểm yếu đã xác 
định cùa tùng tiêu chí. Phân công các nhóm công tác thực hiện thu thập xử lý các thông tin 
minh chứng theo từng năm học. Thường xuyên rà soát các tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn 
của trường chuẩn Quốc gia để bổ sung nâng cấp. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công 
nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
3. Nhận xét, đánh giá.

- Ti lệ giáo viên đứng lớp chưa dạt tỉ lệ theo các văn bản hướng dẫn nên việc 
sẳp xếp TKB cho các môn học giờ chính khỏa còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại nhà 
trường còn có 14 phòng học diện tích nhỏ, thiếu 06 phòng học văn hóa, phòng học 
đa chức năng, nhà da chức năng theo Thông tin 13/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 
14/2020/TT-BGDĐT năm 2020.

- Trong quá trình thu thập minh chứng một sổ minh chứng còn thiếu trong các 
năm học, các minh chứng cần phải chinh sửa. Nhà trường được công nhận trường 
đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào nãm 2018 và trường đạt Chuẩn kiểm định chất 
lượng GD mức độ 3 vào năm 2015. Theo lộ trình năm 2022 nhà trường sẽ thực hiện 
đánh giá lại trường đạt Chuẩn Quốc gia, trường đạt KĐCLGD nhưng do csvc nhà 
trường chưa đảm bảo xét về các quy định đánh giá tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT 
ngày 22/08/2018 về việc quy định về kiểm định CLGD và công nhận lại trường đạt 
Chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học nhà trường hiện không đạt các quy định vể 
Tiêu chuẩn 3, Tiêu chuẩn 2 nên việc thực hiện đánh giá đề nghị công nhận lại trường 
đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng mức độ 3 đến thời điểm hiện 
tại nhà trường chưa thực hiện được.
VI. Tổng hợp kinh phí.
1. Kết quả thực hiện năm học 2021-2022.
1.1. Tổng sổ kinh phí được cấp: 7.376.397.6 lOđ

- Kinh phí chi thường xuyên: 7.142.000.000đ
- Chi thanh toán cá nhân: 5.465.000.000đ đạt tỉ lệ 78,1%.

1.2. Kinh phí không thường xuyên: 234.397.6 lOđ. Trong đó chi chế độ chính sách 
học sinh: 22.500.000đ.
1.3. Chi mua sắm CSVC: 523.000.000đ
1.4. Chi đầu tư: Không
1.5. Việc thực hiện tự chủ: Không
1.6. Nhận xét, đánh giá.

Đủ kinh phí chi trả các khoản đảm bảo chế độ cho 100% cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và hỗ trợ học sinh theo quy định.
2. Dự toán năm 2023.
1.1. Tổng số kinh phí được cấp: 9.101.622.609đ
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- Kinh phí chi thường xuyên: 8.124.440.000d
- Chi thanh toán cá nhân: 6.124.440.000d dạt ti lệ: 78,2%

1.2. Kinh phí không thường xuyên: 997.182.609đ. Trong dó chưa cấp nguồn chế dộ 
chính sách học sinh.
1.3. Chi mua sẳm CSVC: 630.000.000d
1.4. Chi dầu tư: Không
1.5. Việc thực hiện tự chủ: Không
1.6. Nhận xét, đánh giá.

Đủ kinh phí chi trả các khoản đảm bảo chế độ cho 100% cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và hỗ trợ học sinh theo quy định.
VII. Kiến nghị, đề xuất.
1. ƯBND xã Hồng Thải Đông.

- Đề nghị: UBND xã Hồng Thái Đông tham mưu với UBND thị xã Đông Triều 
tạo điều kiện bổ sung đội ngũ còn thiếu, bổ sung xây mới 06 phòng học văn hóa và 
một sổ phòng đa chức năng. Sửa chữa nâng cấp các phòng học để đáp ứng các tiêu 
chuẩn về đánh giá lại trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng 
mức độ 3 vào năm 2023.
2. SGD&ĐT-PGD&ĐT.

- Tham mưu với lãnh đạo cấp trên bổ sung giáo viên còn thiếu, nâng cấp, sửa 
chữa, bổ sung, xây mới 06 phòng học văn hóa và một sổ phòng chức năng để đảm 
bảo đánh lại trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng giáo dục 
cấp độ 3 vào năm 2023.
3. UBND thị xã.

- Tạo diều kiện bổ sung đội ngũ còn thiếu, bổ sung, nâng cấp, xây mới 06 
phòng học văn hóa và một sổ phòng đa chức năng. Sửa chữa nâng cấp các phòng 
học để đáp ứng các tiêu chuẩn về đánh giá lại trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2 và 
kiểm định chất lượng mức độ 3 vào năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch phát triển của trường Tiểu học Hồng Thái Đông năm 
học 2022-2023./.
Nơi nhặn:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- UBND xă(bảo cáo);
- Ban giám hiệu (c/đ, th/h);
- CB GV, NV (th/h);
- Công đoàn nhà inròng (p/h);
- Ban đại diện CMHS nhả trường (p/h);
- Các tổ chức, đoàn thể của nhà trưởng (ph/h);
- Lưu VT, BGH
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Đom vị: TRƯỜNG TIÉU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG 
Chương: 622 Loại 070 Khoản 071

Biểu 04

QƯYÉT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định sổ: 25/QĐ- THHTĐ ngày 28/03/2022 cùa Trường tiểu học Hồng Thải Đông)

ĐVtinh: Đồng

Số
TT Nội dung

Tổng sổ liệu 
báo cáo 

quyết toán

Ẳ  A  ■ • ATong so liệu 
quyết toán 
đưọc duyệt

Chênh
lệch

sổ  quyết toán 
được duyệt chi 
tiết từng đom vị
trực thuộc (nếu 

có dơn vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân 
phối năm trước chuyển sang

105,389,910 105,389,910 0
Tiền tin học 49,292,400 49,292,400 0
Tiền CSSK BĐ 7,500,000 7,500,000 0
Tiền C SBT + tiểu hao 921,410 921,410 0
Tiền kỹ năng sống 14,005,000 14,005,000 0
Tiền trông giữ xe đạp 3,660,000 3,660,000 0

Tiền tiếng anh 1, 2 19,744,400 19,744,400 0

Tiền tiếng anh N N N 2,441,800 2,441,800 0
Tiền bảo hành công trinh 7,824,900 7,824,900 0

I Quyết toán thu 2,082,936,081 2,082,936,081 0
A T ổ n g  sổ  thu 2,082,936,081 2,082,936,081 0

Tiền C SSK BĐ 40,793,221 40,793,221 0
Tiền thưởng 12,970,000 12,970,000 0
Tiền thỏa thuận V C B Đ 22,000 ,000 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0
Tiền ăn, ga, tiêu hao 728 ,529 ,500 728,529,500 0
Tiền C SBT + tiểu hao 248 ,896 ,000 248,896,000 0
Tiền nước 60 ,392 ,000 60,392,000 0
Tiền kỹ năng sống 171,105,000 171,105,000 0

Tiền trông giữ xe đạp 9,045,000 9,045,000 0

Tiền tiếng anh 1, 2 40 ,224 ,000 40,224,000 0
Tiền tiếng anh N NN 112,168 ,000 112,168,000 0
Tiền vệ sinh 28 ,710 ,000 28,710,000 0
Tiền bảo hành công trình 0 0 0
Tiền BHYT tự nguyện 537 ,687 ,360 537,687,360 0

B Chỉ từ nguồn thu đưọ*c để lại 1,834,993,860 1,834,993,860 0
Tiền tin học 119,708,400 119,708 ,400 0
Tiền CSSK BĐ 42,755 ,000 4 2 ,7 5 5 ,0 0 0 0
Tiền thường 12,970,000 12,970,000 0



Tiền thỏa thuận V CBĐ _ 0
Tiền ăn, ga, tiêu hao 443 ,991 ,000 44 3 ,9 9 1 ,0 0 0 0
Tiền C SBT  + tiểu hao 246 ,768 ,700 2 4 6 ,768 ,700 0
Tiền nước 31 ,374 ,000 3 1 ,374 ,000 0
Tiền kỹ năng sổng 183,746,200 183,746 ,200 0
Tiền trông giữ xe đạp 12,705,000 12,705,000 0
Tiền tiếng anh 1, 2 59 ,968 ,400 5 9 ,968 ,400 0
Tiền tiếng anh N N N 114,609,800 114,609,800 0
Tiền vệ sinh 28 ,710 ,000 28 ,710 ,000 0
Tiền bảo hành công trinh - - 0
Tiền BHYT tự nguyện 537 ,687 ,360 537 ,687 ,360 0
Chênh lệch thu lớn hơn chi chuyển năm
sau

353,332,131 353,332,131
0

Tiền tin học 0 0 0
Tiền CSSK BĐ 5,538,221 5,538,221 0
Tiền thưởng 0 0 0
Tiền thỏa thuận V C B Đ 22,000,000 22,000,000 0
Tiền ăn, ga, tiêu hao 284,538,500 284,538,500 0
Tiền C SBT + tiểu hao 3,048,710 3,048,710 0
Tiền nước 29,018,000 29,018,000 0
Tiền kỹ năng sống 1,363,800 1,363,800 0
Tiền trông giữ xe đạp 0 0 0
Tiền tiếng anh 1, 2 0 0 0
Tiền tiếng anh N N N 0 0 0
Tiền vệ sinh 0 0 0
Tiền bào hành công ữình 7,824,900 7,824,900 0
Tiền BH Y T tự nguyện 0 0 0

II Quyết toán chi ngân sách nhà nưoc 6,519,012,900 6,519,012,900 0
1 Chi thưìmg xuyên 6,172,100,000 6,172,100,000 0

a Chi thanh toán cá nhân 5,117,763,727 5,117,763,727 0
Mục 6000: Tiền lương 2,486,722,808 2,486,722,808 0

Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng 20,651,408

20,651,408 0

Mục 6100: Phụ cấp lương 1,622,013,563 1,622,013,563 0

Mục 6200: Tiền thưởng 19,668,000 19,668,000 0

Mục 6250: Phúc lợi tập thể 4,500,000 4,500,000 0

Mục 6300: Các khoản đóng góp 680,595,948 680,595,948 0

Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho 
cá nhân 283,612,000 283,612,000 0

b Chi nghiệp vụ chuyên môn 1,017,981,273 1,017,981,273 0
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 97,292,198 97,292,198 0

Mục 6550: Vật tư văn phòng 108,099,000 108,099,000 0

Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 27,578,200 2 7 ,5 7 8 ,2 0 0 0

Mục 6650: Hội nghị - 0 0



Mục 6700: Công tác phí 28,280,000 28,280,000 0
Mục 6750: Chi phí thuê mướn 159,487,675 159,487,675 0
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục 
vụ công tác chuyên môn và các công trình 
cơ sở hạ tầng. 258,744,500 258,744,500 0
Mục 6950: Mua sam tài sản phục vụ công 
tác chuyên môn 37,600,000 37,600,000 0
Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn 

của từng ngành 259,799,700
Mục 7050: Mua sẳm tài sản vô hình 41,100,000 41,100,000 0

c Chi mua sắm, sửa chữa 0 0 0
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình • 0 0

Tiểu mục 7053: Mua , bảo trì phần mềm công 
nghệ thông tin 0 0 0

d Các khoản chi khác 36,355,000 36,355,000 0
Mục 7750: Chi khác 36,355,000 36,355,000 0

2 Chi không thưòìig xuyên 346,912,900 346,912,900 0
a Chi thanh toán cá nhân 71,912,900 71,912,900 0

Mục 6100: Phụ cấp lưong - 0 0
Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ khác cho học 
sinh, sv, CB đi học 71,912,900 71,912,900 0

b Chi nghiệp vụ chuyền môn 275,000,000 275,000,000 0

Mục 6900: Sửa chữa tài sàn phục vụ công tác 
chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công 
trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên 275,000,000 275,000,000 0
Mục 6950:Mua sắm tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn 0 0
Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn cùa 
từng ngành

0
0 0

c Chi mua sắm, sửa chữa 0 0 0
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình 0 0 0

d Các khoản chi khác 0 0 0

Mục 7450: Chi công tác bảo đảm xã hội - 0 0

HIỆU TRƯỞNG
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